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KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Đề 1 

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ( 

là đáp số, kết quả tính ). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

1.Cho số thập phân 72,364 chữ số được gạch dưới có giá trị là: 

A.3                     B. 
3

10
                       C. 

3

100
                     D. 

3

1000
 

2.Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá 

chép và số cá trong bể là : 

A.5%                          B. 20%                         C. 80%                         D. 100% 

3. 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ? 

A. 280kg                  B. 28kg                        C. 2,8kg                         D. 0,28kg 

Phần 2 

1. Đặt tính rồi tính : 

39,72 + 46,18 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

31,05 x 2,6 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

95,64 – 27,35 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

77,5 : 2,5 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

 

2.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a)8m 5dm = …….m                       8m2 5dm2 = ……….m2 

b)23m2 4dm2 = …….m2                 700cm2 = …………m2 
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3.Tìm hai giá trị số thích hợp của x, sao cho : 3,9 < x < 4,1 

Trả lời : 

x = ……….;             x = ………….. 

4.Tính bằng cách thuận tiện : 

a) 6,25 + 3,1 + 8,75 = …………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

b) 7,8 + 5,6 + 6,2 + 3,4 = ………………………………… 

……………………………………………………………. 

5.Một cửa hàng trong ba ngày bán được 450m vải. Ngày thứ nhất bán 135,8m , 

ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày đầu 12,5m. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu 

mét vải ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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